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Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu
“Trí thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 133/TTr-LHHĐN ngày 07 tháng 6 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 2193/TTr-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
Xét chọn và tôn vinh danh hiệu 
“Trí thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)


 Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tiêu biểu hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng cho các đối tượng là trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đạt thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho hoạt động khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh
1. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trong sáng, luôn trung thành với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
2. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú.
3. Không có tiền án, tiền sự và không bị truy tố, kiện tụng về hành vi vi phạm pháp luật.
4. Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức, tập thể, cơ quan nói riêng và có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh nói chung.
5. Đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp sở, ban, ngành và tương đương liên tục 03 năm trở lên; Trưởng, Phó phòng (ban) từ 05 năm trở lên; là Hội viên chính thức và hoạt động liên tục trong các tổ chức của Liên hiệp Hội hoặc các Hội thành viên từ 07 năm trở lên có thành tích xuất sắc trong quản lý, tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.
6. Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Đồng Nai, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Điều 4. Mục đích tôn vinh
1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai.
2. Là dịp để trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu trong và ngoài tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm. Thông qua việc tôn vinh, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.
Điều 5.  Nguyên tắc xét chọn                
1. Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu được tôn vinh định kỳ hàng năm. Thông qua việc xem xét, bình chọn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tôn vinh cho trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.
2. Việc xét tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu phải đảm bảo tính chính xác, công khai thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng là trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu trên cơ sở tự nguyện của trí thức và tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Huy động, đóng góp kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh và trao thưởng.
2. Lập hồ sơ không trung thực đề nghị tỉnh xét tôn vinh.
3. Không tuân theo quy chế, gây khó khăn, đặt ra các thủ tục phức tạp trong quá trình xem xét, bình chọn trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.
4. Lợi dụng danh hiệu được tôn vinh để có hành vi vi phạm pháp luật.
Chương II
HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT CHỌN, TÔN VINH
Điều 7. Hình thức tôn vinh khen thưởng
1. Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tiền thưởng có tổng giá trị tương đương 10 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

2. Lễ tôn vinh được tổ chức mỗi năm một lần vào Quí I. Nghi thức Lễ được thực hiện trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo đúng quy định hiện hành.

3. Số lượng trí thức được tôn vinh hàng năm tối đa không quá 15 người. 

Điều 8. Hội đồng xét chọn
1. Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu” tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Thường trực);

- Sở Khoa học và Công nghệ.
c) Các Ủy viên Hội đồng: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ);

- Sở Tài chính; 

- Thư ký Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
2. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội đồng xét chọn gồm cán bộ các cơ quan: 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Tổ trưởng); 

- Sở Khoa học và Công nghệ (Tổ phó);

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ);

- Sở Tài chính. 

Điều 9. Hội đồng thẩm định 

Hội đồng thẩm định giải pháp sáng kiến, công trình khoa học xét chọn “Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu” tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do Hội đồng xét chọn thành lập trên cơ sở đề nghị của Thường trực Hội đồng xét chọn. Thành phần gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

3. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Các ủy viên Hội đồng: Mời các chuyên gia có chuyên môn sâu liên quan đến giải pháp sáng kiến, công trình khoa học để thẩm định. Mỗi loại giải pháp sáng kiến, công trình khoa học mời tối thiểu 02 thành viên thẩm định.

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn
1. Đơn đăng ký tham dự (theo mẫu).
2. Bản thành tích (theo mẫu) có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực hiện, áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học (kèm theo file thành tích và sáng kiến).
3. Xác nhận của xã, phường, thị trấn về chấp hành tốt các chính sách, pháp luật tại địa phương nơi cư trú.

Điều 11. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu
1. Quy trình xét chọn trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu

a) Thông báo tổ chức xét chọn: Vào tháng 7 hàng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.

b) Nhận hồ sơ, lập hồ sơ tham gia xét chọn: Từ tháng 7 đến hết tháng 9 hàng năm, các cá nhân đủ điều kiện tham gia xét chọn đến cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn nhận hồ sơ tham gia và được hướng dẫn lập hồ sơ. 

c) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập 02 bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn. Hạn chót nộp hồ sơ là 31/10. Hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ không được xem xét tham gia.

d) Tổng hợp hồ sơ chuyển Hội đồng thẩm định: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn tổng hợp hồ sơ đăng ký, thống kê, phân loại, chuyển Hội đồng thẩm định. 

đ) Trong thời gian 20 ngày, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định giải pháp sáng kiến, công trình khoa học của các cá nhân tham gia xét chọn.

e) Họp Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn tổng hợp kết quả thẩm định, đề xuất tổ chức họp Hội đồng xét chọn để thông qua kết quả thẩm định. Họp Hội đồng xét chọn trước ngày 30 tháng 11.

g) Công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng (07 ngày làm việc).

h) Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn xem xét, giải trình các trường hợp dư luận có ý kiến; hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); thời gian hoàn thành trước 31/12.

2. Quy trình xét khen thưởng, tôn vinh

a) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ, xử lý và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định. 

b) Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng, gồm:

- Tờ trình (kèm danh sách + file danh sách đề nghị xét chọn); 

- Biên bản họp Hội đồng xét chọn;

- Báo cáo kết quả của Hội đồng thẩm định;

- Bản thành tích theo mẫu (kèm theo báo cáo giải pháp sáng kiến, công trình khoa học và file);

- Xác nhận của xã, phường, thị trấn về chấp hành tốt các chính sách pháp luật tại địa phương nơi cư trú;

- Văn bản hiệp y của các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp có liên quan). 

Điều 12. Quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh
1. Quyền lợi

a) Trí thức đạt danh hiệu được tôn vinh danh hiệu, nhận bằng khen, hiện vật và tiền thưởng (như quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế này).

b) Có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

c) Là căn cứ để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ hàng năm, là cơ sở để xem xét nâng lương trước thời hạn.

d) Được ưu tiên tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học các cấp theo chuyên đề phù hợp với chuyên môn của trí thức được tôn vinh.

2. Trách nhiệm

a) Trí thức được tôn vinh có trách nhiệm phổ biến, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học vào thực tiễn ngày càng phát huy tác dụng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b) Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách tỉnh.
2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến kinh phí
a) Kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) xây dựng kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.  
b) Kinh phí khen thưởng: Chi từ nguồn ngân sách tỉnh do Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) cấp. 
Điều 14. Khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm
1. Khiếu nại, tố cáo
a) Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả và những hành vi vi phạm trong việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu của tỉnh.
b) Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tôn vinh theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
2. Xử lý vi phạm
 Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Hội đồng xét chọn, Hội đồng thẩm định và thực hiện các công tác liên quan đến việc xét chọn, tôn vinh.   
b) Thường trực Hội đồng xét chọn: Thống kê, rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng, tôn vinh những trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu được Hội đồng xét chọn thống nhất đề nghị.
2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) phối hợp Thường trực Hội đồng xét chọn trong việc xét chọn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu. 
3. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thông báo về việc tổ chức xét chọn; tuyên truyền trước, trong và sau Lễ tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu của tỉnh hàng năm.
4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đảm bảo Lễ tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu của tỉnh hàng năm đạt kết quả tốt.    
a) Hội đồng xét chọn có trách nhiệm phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo uy tín đối với việc bình chọn danh hiệu này.
 b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi danh hiệu nếu trí thức khoa học - công nghệ có vi phạm một trong các tiêu chuẩn xét chọn trước thời gian tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu. 
Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời với Thường trực Hội đồng xét chọn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh; đồng thời, thông báo rộng rãi cho các trí thức khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh biết./. 
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